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Giới thiệu về Chương trình IFQ vùng Vịnh 
 

Chào mừng đến với chương trình Hạn ngạch Đánh bắt Cá nhân (IFQ) cho Cá Hồng và Cá Mú-Cá Kình. 

Chương trình IFQ được quản lý và truy cập thông qua một hệ thống kế toán trực tuyến, nơi tất cả các 

giao dịch được hoàn tất thông qua trang web của chúng tôi. Nếu đây là lần đầu tiên quý vị sử dụng hệ 

thống Chia sẻ Đánh bắt của SERO, thì tài liệu này sẽ hướng dẫn quý vị về các chức năng khác nhau của 

trang web. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin đừng ngần ngại gửi email đến địa chỉ 

nmfs.ser.catchshare@noaa.gov, hoặc gọi cho bộ phận Hỗ trợ về Chia sẻ Đánh bắt của SERO theo số 1-

866-425-7627 (chọn phím 2) từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều, Múi giờ Miền 

Đông, không bao gồm các ngày lễ Liên bang. 

 

Hệ thống trực tuyến này mang tính linh động và theo thời gian có thể sẽ có một số thay đổi về bố cục. 

Chúng tôi thường xuyên cập nhật các tài liệu hỗ trợ về hệ thống trực tuyến và quý vị có thể truy cập các 

phiên bản được cập nhật này từ trang web về Chia sẻ Đánh bắt của SERO. Chúng tôi khuyến khích quý 

vị cung cấp các phản hồi và đề xuất về hệ thống trực tuyến này. Các đề xuất của quý vị thường được tích 

hợp vào mẫu thiết kế nhằm cung cấp một hệ thống với các chức năng được điều chỉnh cho phù hợp với 

các nhu cầu của quý vị. 

 

Chương trình IFQ cho cá hồng đã được triển khai vào năm 2007, và có bao gồm một điều khoản cho 

phép công chúng tham gia mà không cần được cấp phép sau 5 năm chương trình đi vào hoạt động. Vào 

ngày 1 tháng 1 năm 2012, chương trình IFQ cho cá hồng đã mở cửa cho tất cả các công dân Hoa Kỳ và 

người nước ngoài thường trú. Chương trình IFQ cho Cá Mú-Cá Kình đã được triển khai vào năm 2010, 

và tương tự như chương trình IFQ dành cho Cá Hồng, có bao gồm một điều khoản cho phép công chúng 

tham gia mà không cần được cấp phép sau 5 năm chương trình đi vào hoạt động. Vào ngày 1 tháng 1 

năm 2015, chương trình IFQ cho Cá Mú-Cá Kình đã mở cửa cho tất cả các công dân và người nước 

ngoài thường trú. Điều này có nghĩa là bất kỳ thực thể nào đủ điều kiện cũng có thể đăng ký một tài 

khoản IFQ bằng cách điền một Đơn đăng ký Tài khoản IFQ Trực tuyến. Với tài khoản này, một người 

tham gia không được cấp phép có thể mua các cổ phần và khoản phân bổ cho cá hồng, cá mú, hoặc cá 

kình, nhưng không thể đưa vào bờ các loài cá này. Vẫn cần có một tài khoản IFQ đang hoạt động và 

giấy phép đánh bắt cá rạn san hô hợp lệ để đưa bất kỳ loài cá nào thuộc IFQ vào bờ. Chương trình 

IFQ là một chương trình với quyền truy cập chỉ giới hạn trong lĩnh vực thương mại; do đó, khoản phân 

bổ không thể được sử dụng cho hoạt động đánh bắt giải trí. 

mailto:nmfs.ser.catchshare@noaa.gov
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Tổng quan về Tính năng Tài khoản 
 

Tính năng Tài khoản Vai trò 

 Cổ đông Thương nhân Tàu thuyền  

Xem Cổ phần X   

Chuyển nhượng Cổ phần X   

Nhận Cổ phần X   

Xem Lịch sử về Cổ phần X   

Xem Khoản phân bổ X  
X (chỉ dành cho 

tàu thuyền) 

Chuyển nhượng Khoản phân bổ X   

Xem Lịch sử về Khoản phân bổ X   

Sổ cái về Khoản phân bổ X   

Xem Trung bình Động của Giao dịch chuyển 

nhượng Khoản phân bổ 
X   

Xem Tàu thuyền X   

Tạo một Tài khoản Tàu thuyền X   

Báo cáo một Thông báo Đưa vào bờ X   

Đệ trình một Địa điểm Đưa vào bờ X X X 

Xem Địa điểm Đưa vào bờ được Chấp thuận X X X 

Xem Thông báo Đưa vào bờ X X 
X (chỉ dành cho 

tàu thuyền) 

Xem Lịch sử về Giao dịch Đưa vào bờ X X 
X (chỉ dành cho 

tàu thuyền) 

Xem Bản tóm tắt Lần đưa vào bờ theo Năm X   

Xem Bản tóm tắt Lần đưa vào bờ theo Loài cá X   

Xem Bản tóm tắt Lần đưa vào bờ theo Tàu thuyền X   

Cập nhật Giấy phép Hành trình  X  

Xem Trung bình Động Tại Tàu X X  

Cập nhật Tài khoản của Quý vị X X X 

Xem Tin nhắn X X X 

Xem/In Giấy chứng nhận Thương nhân  X  

Hoàn tất một Giao dịch Đưa vào bờ  X  

Hiệu chỉnh Giao dịch Đưa vào bờ   X  

Xem Khoản phí để Thu hồi Chi phí   X  

Thanh toán Khoản phí để Thu hồi Chi phí   X  

 

Bảng trên tóm tắt các tính năng của tài khoản trực tuyến có sẵn cho các cổ đông, thương nhân, và chủ tài 

khoản tàu thuyền. Các tính năng mà quý vị sẽ có khả năng sử dụng và nhìn thấy khi đăng nhập vào hệ 

thống Chia sẻ Đánh bắt của SERO sẽ khác nhau tùy thuộc vào vai trò của quý vị. 
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Hệ thống Chia sẻ Đánh bắt Trực tuyến của SERO – Trang chủ dành cho 

Công chúng 

 
 

Trang chủ dành cho Công chúng có các tính năng: 

 

1. Thanh menu cho phép quý vị tính toán cổ phần (Máy tính Cổ phần), xem các địa điểm đưa 

vào bờ (Xem Địa Điểm Đưa vào bờ), xem thông tin bổ sung (Thông tin Bổ sung), xem các 

thương nhân được chấp thuận (Xem Thương nhân), xem các mức giá trung bình động tại tàu 

(Xem Trung bình Động Tại Tàu), và xem các mức giá trung bình động của khoản phân bổ 

(Xem Trung bình Động Khoản phân bổ). Thẻ Thông tin Bổ sung cung cấp đường dẫn đến 

các tài liệu quan trọng, như Câu hỏi Thường Gặp, Cẩm nang Khắc phục sự cố Hệ thống Chia 

sẻ Đánh bắt Trực tuyến, Cẩm nang Đánh bắt IFQ, v.v… 

2. Nút Đăng Nhập 

3. Mô tả về trang web của chương trình Chia sẻ Đánh bắt của SERO và các chương trình khác 

được tổ chức thông qua trang web này. 

4. Các Tin nhắn Quan trọng cần đọc trước khi đăng nhập. 

5. Nếu quý vị chọn thẻ Lần đưa vào bờ theo IFQ, quý vị sẽ thấy hạn ngạch/sản lượng cho phép 

về mặt thương mại theo danh mục cổ phần, những lần vào bờ hiện tại đã báo cáo, hạn ngạch 

thường niên còn lại, và số điện thoại và địa chỉ email chăm sóc khách hàng IFQ. 

1 2 

4 

3 

5 
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Đăng Nhập 
 

 
 

Sau khi nhấp vào nút Đăng Nhập ở góc trên bên phải của trang chủ Chia sẻ Đánh bắt của SERO, trang 

đăng nhập sẽ xuất hiện. 

 

Để đăng nhập vào hệ thống Chia sẻ Đánh bắt của SERO: 

 

1. Nhập ID Người dùng của quý vị (được gửi qua thư cho quý vị trong gói IFQ của quý vị). Các ID 

Người dùng thường là 4 chữ cái theo sau bởi 4 chữ số và KHÔNG phân biệt chữ hoa và chữ 

thường. 

 

2. Nhập mã PIN của quý vị. Mã PIN có phân biệt chữ hoa và chữ thường (chữ hoa và chữ thường 

phải chính xác). 

 

3. Vai trò của quý vị (Cổ đông IFQ, Thương nhân IFQ, hoặc Tàu thuyền IFQ) sẽ tự động xuất hiện 

ở đây sau khi đã nhập ID Người dùng. 

 

4. Nhấp vào nút Đăng nhập để truy cập tài khoản của quý vị. Việc nhấp vào nút đăng nhập biểu thị 

rằng quý vị chấp nhận các Điều khoản Sử dụng của ứng dụng web. Quý vị được yêu cầu phải 

thay đổi mã PIN của mình khi quý vị đăng nhập lần đầu tiên và 180 ngày sau lần gần nhất mà 

mật khẩu của quý vị được thay đổi. 

 

2 

3 

4 

1 
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Mã số Định danh Cá nhân (PINs) 
 

 
 

Quý vị phải thay đổi mã PIN của mình sau khi đăng nhập lần đầu tiên. Những lần thay đổi mã PIN là 

biện pháp bảo mật bắt buộc để bảo vệ quý vị; hãy hình dung tài khoản IFQ của quý vị giống như một tài 

khoản ngân hàng. Quý vị sẽ được yêu cầu phải thay đổi mã PIN của mình sau mỗi 180 ngày. 

 

Các mã PIN mới phải có ít nhất 15 ký tự không phải là ký tự trống, và bao gồm các ký tự sau đây: 

• Ít nhất 2 chữ cái viết hoa (A-Z) 

• Ít nhất 2 chữ cái viết thường (a-z) 

• Ít nhất 2 chữ số (0-9) 

• Ít nhất 2 ký tự đặc biệt (! @ $ % ^ & * ( ) ? . #) 

 

Ví dụ: 

• IFQpassword123!! 

• Love2Red$napper#1 

• RatherBeF!$H!NG2021 
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Câu hỏi Bí mật 
 

 
 

Quý vị sẽ được yêu cầu phải thiết lập hai câu hỏi bí mật và hai câu trả lời khi đăng nhập lần đầu tiên. 

Việc trả lời các câu hỏi bí mật của quý vị là cách duy nhất để khôi phục hoặc thay đổi mã PIN của quý 

vị, vì thế điều quan trọng là phải lưu giữ thông tin về các câu trả lời bí mật mà quý vị đã tạo.  

 

1. Chọn các câu hỏi bí mật của quý vị từ menu dạng thả xuống. 

 

2. Gõ các câu trả lời bí mật được tùy biến của quý vị vào các ô văn bản trống. 

 

Lưu ý: Quý vị sẽ có khả năng thay đổi các câu hỏi bí mật và/hoặc các câu trả lời bất cứ lúc nào bằng 

cách làm theo các bước trên trang Cập nhật Tài khoản trong thẻ Thông tin trên thanh menu. 

1 

2 
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Trang chủ của Cổ đông 
 

 
 

Trang chủ của Cổ đông có các tính năng: 

 

1. Thanh menu cho phép quý vị truy cập các chức năng trong phạm vi tài khoản của mình. 

 

2. Bảng ở trung tâm màn hình sẽ tóm tắt cổ phần IFQ và khoản phân bổ thường niên của quý vị 

theo danh mục cổ phần. Bảng này cũng sẽ bao gồm khoản phân bổ được bán và mua trong năm, 

tổng số lần vào bờ thường niên, và khoản phân bổ còn lại để sử dụng. 

 

Lưu ý: Tổng khoản phân bổ cho cá mú đỏ của quý vị có thể được tính toán bằng cách cộng thêm khoản 

phân bổ cho Cá mú Đỏ và khoản phân bổ Đa dụng cho Cá mú Đỏ. Tổng khoản phân bổ cho cá mú gag 

của quý vị có thể được tính toán bằng cách cộng thêm khoản phân bổ cho Cá mú Gag của quý vị và 

khoản phân bổ Đa dụng cho Cá mú Gag của quý vị. 

1 

2 
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Tạo Tài khoản Tàu thuyền của Quý vị 
 

 
 

Trên thanh menu, chọn Tàu thuyền rồi Tạo Tài khoản Tàu thuyền 

 

1. Nhấp vào tàu thuyền được liệt kê trong bảng ở trên cùng và đảm bảo là nó được làm nổi bật bằng 

màu xám đậm. 

 

2. Khi một tàu thuyền được chọn, thì ID Người dùng và mã PIN sẽ tự động được hệ thống khởi tạo. 

 

3. Chọn hai câu hỏi bí mật và trả lời chúng. 

 

4. Chọn Gửi. 

 

5. Trang sau đây sẽ hiển thị cả mã PIN của tài khoản tàu thuyền lẫn mã PIN đặc trưng của tàu 

thuyền. 

 

 

 
 

Lưu ý: Quý vị sẽ có khả năng thay đổi Mã PIN của Tài khoản Tàu thuyền và Mã PIN Đặc trưng của Tàu 

thuyền bằng cách làm theo các bước trên trang Cập nhật Tài khoản trong thẻ Thông tin trên thanh 

menu. 

 

1 

2 

3 

4 
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Xem Tàu thuyền 
 

 
 

Trên thanh menu, chọn Tàu thuyền rồi chọn Xem Tàu thuyền 

 

1. Bảng “Tàu thuyền có Giấy phép Hợp lệ” cung cấp một bản tóm tắt về các tàu chuyền có giấy 

phép đánh bắt cá rạn san hô hợp lệ. Bảng này sẽ bao gồm các thông tin có liên quan về tàu 

thuyền, bao gồm tên tàu thuyền, số hiệu tàu thuyền, ID Người dùng Tài khoản Tàu thuyền, và số 

giấy phép đánh bắt cá rạn san hô. 

 

2. Bảng “Khoản phân bổ Tàu thuyền” tóm tắt khoản phân bổ (bằng pound) theo danh mục cổ phần 

cho mỗi một tài khoản tàu thuyền của quý vị. Quý vị có thể chuyển nhượng khoản phân bổ từ tài 

khoản cổ đông chính của mình sang (các) tài khoản tàu thuyền của mình bằng cách vào Khoản 

phân bổ rồi chọn Chuyển nhượng Khoản phân bổ. 

1 

2 
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Cập nhật Tài khoản của Quý vị 
 

 

Trên thanh menu, chọn Thông tin rồi chọn Cập nhật Tài khoản 

 

Để cập nhật tài khoản của quý vị hoặc tìm một ID Người dùng và mã số định danh cá nhân (PIN): 

 

1. Nhấp vào tài khoản mà quý vị muốn cập nhật. Tài khoản này sẽ được làm nổi bật bằng màu 

xám đậm khi được chọn. 

 

2. Sau khi quý vị đã chọn một ID Người dùng, hãy nhấp vào nút “Cập nhật mã PIN” để thay đổi 

mã PIN của quý vị cho tài khoản đó. Đối với các tài khoản tàu thuyền, hãy chọn hoặc là ô 

“Cập nhật Mã PIN của Tài khoản” hoặc là ô “Cập nhật Mã PIN Đặc trưng của Tàu thuyền”. 

Để cập nhập mã PIN của quý vị, hãy gõ một mã PIN mới, sau đó gõ lại mã PIN để xác nhận 

sự thay đổi ở khoảng trống bên dưới. Tất cả các mã PIN phải đáp ứng các tiêu chí dành cho 

mã PIN được thể hiện ở trên trang. 

 

Lưu ý: Mã PIN của Tài khoản Tàu thuyền của Quý vị sẽ chỉ được sử dụng để đăng nhập vào tài khoản 

tàu thuyền của quý vị. Các Mã PIN Đặc trưng của Tàu thuyền được sử dụng để xác nhận một giao dịch 

đưa vào bờ với một thương nhân. 

 

1 

2 

3 

5 

4 
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Cập nhật Tài khoản của Quý vị (tiếp theo) 

 

3. Điền địa chỉ email của quý vị và đánh dấu vào ô gắn cờ cho email để nhận các tin nhắn liên 

quan đến IFQ, như là các xác nhận giao dịch và các lời nhắc thanh toán CRF của thương 

nhân. Quý vị có thể điền nhiều hơn một địa chỉ email bằng cách nhấp vào dấu cộng (+) bên 

cạnh địa chỉ email. Để xóa một địa chỉ email, hãy nhấp vào dấu trừ (-). 

 

4. Chọn hai câu hỏi bí mật và cung cấp câu trả lời cho mỗi câu hỏi trong số này. Các câu hỏi bí 

mật này cho phép quý vị khôi phục mã PIN của mình bằng cách sử dụng tính năng Quên mã 

PIN trên trang chủ IFQ cho Cá Rạn san hô vùng Vịnh. Nếu quý vị gọi điện thoại đến để hỏi 

các câu hỏi cụ thể về tài khoản của mình, thì bộ phận Hỗ trợ Khách hàng cũng có thể hỏi quý 

vị các câu hỏi này nhằm xác nhận danh tính của quý vị. 

 

5. Nhấn ‘Gửi’ để cập nhật tài khoản của quý vị. 
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Tình trạng Tài khoản 
 

 
 

Trên thanh menu, chọn Thông tin rồi chọn Tình trạng Tài khoản. Trang này hiển thị các thông tin 

quan trọng liên quan đến tài khoản. 

 

1. Phần trên cùng của trang hiển thị các tên chủ tài khoản, địa chỉ gửi thư, ngày hiệu lực của tài 

khoản (ngày mà một Đơn đăng ký Tài khoản IFQ Trực tuyến đến hạn), tên thương mại (DBA – 

nếu thích hợp), và tư cách công dân (quý vị phải là một công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài 

thường trú để tham gia chương trình IFQ). 

 

2. Bảng này hiện thị các thông tin liên quan đến các giấy phép đánh bắt cá rạn san hô được liên kết 

với tài khoản. Bảng này có thể được sử dụng như là một lời nhắc gia hạn giấy phép của quý vị. 

 

3. Bảng này hiển thị các thông tin liên quan đến Đơn đăng ký Tài khoản Trực tuyến mà quý vị đã 

đệ trình. 

 

4. Nếu quý vị có một tài khoản tổ chức hoặc doanh nghiệp, bảng này sẽ hiển thị các cổ đông của 

công ty và tổng số cổ phần. 

1 

3 

2 

4 
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Mức giới hạn Cổ phần, Mức độ Đạt tới Mức giới hạn Cổ phần, 

và Mức giới hạn Khoản phân bổ 
 

Thông tin về Cổ đông của Doanh nghiệp 
Tất cả các doanh nghiệp được yêu cầu phải báo cáo về quyền sở hữu và các viên chức của họ. Khi gia 

hạn một Giấy phép Đánh bắt Cá Rạn san hô hoặc đăng ký một Tài khoản IFQ Trực tuyến, Cơ quan Dịch 

vụ Ngư nghiệp NOAA yêu cầu các doanh nghiệp phải cung cấp thông tin về quyền sở hữu và viên chức 

của họ nhằm đảm bảo không có cá nhân nào, bao gồm một công ty hoặc thực thể, mang tính cá nhân hay 

tổ chức, nắm giữ số cổ phần IFQ vượt quá Mức giới hạn Cổ phần IFQ. Các doanh nghiệp nên cung cấp 

các thông tin đã được cập nhật cho Cơ quan Dịch vụ Ngư nghiệp NOAA trong vòng 30 ngày kể từ khi 

có sự thay đổi. 

 

Mức giới hạn Cổ phần 
Đạo luật Magnuson-Stevens cấm các cổ đông IFQ thu mua số cổ phần vượt quá tổng sản lượng đánh bắt 

cho phép của một ngành nghề cá IFQ. Hội đồng vùng Vịnh đã định nghĩa các mức giới hạn cổ phần IFQ 

cho cá mú-cá kình và cá hồng thương mại là số cổ phần IFQ tối đa trên mỗi danh mục cổ phần mà ban 

đầu được phát hành cho một người, công ty, hoặc thực thể khác tại thời điểm bắt đầu mỗi một chương 

trình. Mục đích của mức giới hạn cổ phần IFQ là để ngăn chặn không cho bất kỳ người tham gia IFQ 

nào nắm giữ một lượng cổ phần IFQ vượt quá mức và độc quyền nghề cá. 

 
Tỷ lệ phần trăm cho mức giới hạn cổ phần như bên dưới: 

 

Danh mục Cổ phần Mức giới hạn Cổ phần (%) 

Cá hồng 6,0203 

Cá mú nước sâu 14,704321 

Cá mú gag  2,349938 

Cá mú đỏ 4,331882 

Cá mú nước nông 7,266147  

Cá kình 12,212356 

 
Mức giới hạn Khoản phân bổ 

Tổng mức giới hạn khoản phân bổ cho Cá mú-Cá kình là tổng các khoản phân bổ tối đa được liên kết 

với tất cả năm mức giới hạn cổ phần IFQ cho cá mú-cá kình. Mức giới hạn khoản phân bổ được tính 

toán thường niên dựa trên hạn ngạch thích hợp hoặc sản lượng đánh bắt cho phép được liên kết với mỗi 

một danh mục cổ phần. Không có mức giới hạn khoản phân bổ cho cá hồng. 
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Xem Cổ phần 
 

 
 

Trên thanh menu, chọn Cổ phần rồi chọn Xem Cổ phần 

 

Trang này hiển thị phần trăm cổ phần (tức là, phần trăm hạn ngạch thường niên) quý vị nắm giữ cho mỗi 

một danh mục cổ phần. 

 

Quý vị cũng có thể xem lịch sử về cổ phần của mình bằng cách chọn Cổ phần trên thanh menu rồi chọn 

Xem Sổ cái về Cổ phần hoặc Xem Sổ cái về Cổ phần kèm Lý do.  
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Sổ cái về Cổ phần 
 

 
 

Trên thanh menu, chọn Cổ phần rồi chọn Xem Sổ cái về Cổ phần 

 

Trang này hiển thị tất cả các giao dịch chuyển nhượng cổ phần vào trong và ra khỏi tài khoản của quý vị 

theo danh mục cổ phần. Ở cuối bảng, quý vị có thể xem số cổ phần hiện tại của mình theo danh mục cổ 

phần. 

 

Chọn nút In/Xuất để in một bản sao cho toàn bộ lịch sử về cổ phần của quý vị. 

 

Chức năng Xem Sổ cái về Cổ phần kèm Lý do thể hiện lịch sử về giao dịch chuyển nhượng cổ phần, 

bao gồm tổng giá đã ghi lại và số pound tương đương cho mỗi một giao dịch chuyển nhượng. 
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Chuyển nhượng Cổ phần 
 

Trên thanh menu, chọn Cổ phần rồi chọn Chuyển nhượng Cổ phần 

 

 

6 

3 

4 

5 

7 

2 

1 
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Chuyển nhượng Cổ phần (tiếp theo) 
 

1. Chọn một cổ đông đủ điều kiện nhận cổ phần chuyển nhượng. 

 

2. Xem xét lại số cổ phần đủ điều kiện của quý vị và chọn dòng có danh mục cổ phần mà quý vị muốn 

chuyển nhượng. Khi quý vị nhấp vào, dòng đó sẽ được làm nổi bật bằng màu xám. Quý vị không 

thể chuyển nhượng một lượng cổ phần lớn hơn lượng được liệt kê trong cột % Cổ phần Đủ điều 

kiện. Cổ phần Đủ điều kiện là % Cổ phần Hiện tại của quý vị trừ đi bất kỳ cổ phần nào được liệt 

kê trong % Chờ Chuyển ra, và không bao gồm cổ phần được liệt kê trong % Chờ Chuyển vào. 

Các cổ đông cũng bị cấm bán cổ phần mà sẽ làm giảm cổ phần của tài khoản xuống mức ít hơn 

lượng cần để hoàn trả một lượng thặng dư trong năm đánh bắt tiếp theo, và do đó các cổ phần này 

không đủ điều kiện để chuyển nhượng. 

 

3. Nhập phần trăm cổ phần đang được chuyển nhượng và tổng giá cho giao dịch chuyển nhượng. Vui 

lòng cung cấp thông tin giá cả chính xác để có thể xem xét lại hiệu suất của chương trình IFQ. Số 

Pound Sau khi Bỏ ruột Tương đương và Giá Tương đương / Số Pound Sau khi Bỏ ruột $ sẽ tự động 

tính toán và điền vào các ô. 
 

4. Chọn lý do cho giao dịch chuyển nhượng. Các lý do được liệt kê trong danh sách dạng thả xuống 

giúp các nhà quản lý phân tích dữ liệu báo cáo giá khi đánh giá hiệu suất của chương trình IFQ. 

a. Bên dưới là các lựa chọn có sẵn và định nghĩa của chúng: 

i. Bán cho một Cổ đông Khác: Đã bán khoản phân bổ và/hoặc cổ phần cho một tài 

khoản khác không liên quan. 

ii. Chuyển nhượng sang Tài khoản Liên quan: Đã bán cho một tài khoản mà quý vị 

là chủ sở hữu hoặc có sự liên kết tương tự. 

iii. Giao dịch Trao đổi lấy Cổ phần: Cổ phần/khoản phân bổ được trao đổi hoặc giao 

dịch cho một danh mục cổ phần để nhận cổ phần cho một danh mục cổ phần khác. 

iv. Giao dịch Trao đổi lấy Khoản phân bổ: Cổ phần/khoản phân bổ được trao đổi 

hoặc giao dịch cho một danh mục cổ phần để nhận khoản phân bổ cho một danh 

mục cổ phần khác. 

v. Giao dịch Trọn gói (ví dụ: đã mua tàu thuyền kèm cổ phần): Đã mua cổ phần 

và/hoặc khoản phân bổ cùng chung với một giao dịch mua khác (như là cổ 

phần/khoản phân bổ đã được mua cùng với giấy phép đánh bắt thương mại đối 

với Cá Rạn san hô vùng Vịnh). 

vi. Quà tặng: Quà tặng cho một cổ đông khác. 

vii. Giao dịch Trọn gói (ví dụ: đã mua tàu thuyền kèm cổ phần) 

viii. Chương trình Cho vay: Cổ phần có được thông qua Chương trình Tài chính Liên 

bang (ID Người dùng Tài khoản FFLA2020). 

ix. Không có Ý kiến 

 

5. Một cổ đông IFQ đang chịu lệnh trừng phạt bị cấm khởi xướng một giao dịch chuyển nhượng cổ 

phần. Một cổ đông IFQ chịu lệnh trừng phạt đang chờ xử lý thì phải công bố bằng văn bản cho bên 

được chuyển nhượng tiềm năng về sự tồn tại của bất kỳ lệnh trừng phạt đang chờ xử lý nào tại thời 

điểm chuyển nhượng. Chọn ‘Có’ nếu có một lệnh trừng phạt đang chờ xử lý. Nếu quý vị chọn ‘Có’ 

thì một ô sẽ xuất hiện và quý vị phải giải thích về lệnh trừng phạt đang chờ xử lý. 
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Chuyển nhượng Cổ phần (tiếp theo) 
 

6. Một cổ đông IFQ nắm quyền lưu giữ tài sản còn hiệu lực đối với danh mục cổ phần đang được 

chuyển nhượng thì bị cấm khởi xướng một giao dịch chuyển nhượng cổ phần cho danh mục cổ phần 

đó. Các cổ đông nắm quyền lưu giữ tài sản còn hiệu lực đối với danh mục cổ phần mà họ đang 

chuyển nhượng phải chọn ‘Có’. Nếu không, các cổ đông không nắm quyền lưu giữ tài sản còn hiệu 

lực có thể chọn “Không” 

 

7. Xác nhận yêu cầu chuyển nhượng cổ phần. Xin ghi nhớ rằng một giao dịch chuyển nhượng cổ 

phần sẽ chưa hoàn tất khi bên chuyển nhượng đệ trình giao dịch chuyển nhượng cổ phần. Bên 

được chuyển nhượng phải đăng nhập vào tài khoản cổ đông của họ, chọn thẻ “Nhận Cổ phần 

Chuyển nhượng”, và rồi chấp nhận giao dịch chuyển nhượng cổ phần. 

a. Cả hai bước của giao dịch cổ phần phải được hoàn tất trước khi các cổ phần được chuyển 

nhượng sang tài khoản cổ đông của bên được chuyển nhượng. 

b. Nếu bên được chuyển nhượng không chấp nhận giao dịch chuyển nhượng cổ phần trong 

vòng 30 ngày, thì giao dịch sẽ bị hủy và tất cả các cổ phần đang chờ xử lý khi đó sẽ là 

khả dụng cho cổ đông đã khởi xướng giao dịch chuyển nhượng. 
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Nhận Cổ phần Chuyển nhượng 
 

 
 

Trên thanh menu, chọn Cổ phần rồi chọn Nhận Cổ phần Chuyển nhượng 

 

Bảng trên cùng thể hiện bất kỳ giao dịch chuyển nhượng cổ phần nào mà đang được XEM XÉT LẠI về 

mức độ đạt tới mức giới hạn cổ phần. Sau khi giao dịch chuyển nhượng đã được xem xét lại bởi nhân 

viên phụ trách Chia sẻ Đánh bắt, giao dịch chuyển nhượng sẽ xuất hiện ở Bước 1 để được chấp nhận. 

 

1.  Bước 1 cung cấp một bản tóm tắt các giao dịch chuyển nhượng đang chờ xử lý từ một cổ đông IFQ 

khác đến cho quý vị. Bảng có bao gồm phần trăm cổ phần được chuyển nhượng theo danh mục cổ 

phần và tình trạng của giao dịch chuyển nhượng. Chọn một giao dịch chuyển nhượng từ danh sách 

để nó được làm nổi bật bằng màu xám đậm. 

 

 

1 

2

] 

3

] 

4

] 
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Nhận Cổ phần Chuyển nhượng (tiếp theo) 

 

2. Xem xét lại mỗi một giao dịch chuyển nhượng cổ phần để đảm bảo rằng phần trăm, giá, và các 

thông tin khác là chính xác. Nhập tổng giá đã thanh toán cho giao dịch chuyển nhượng cổ phần ở 

Bước 2. 

 

3. Nhấp vào mũi tên đi xuống và chọn ‘Đã chấp nhận’ để chấp nhận giao dịch chuyển nhượng hoặc 

‘Đã từ chối’ nếu thông tin không chính xác và quý vị đang từ chối giao dịch chuyển nhượng. 

 

4. Chọn nút ‘Xác nhận’ để xác nhận việc quý vị chấp nhận/từ chối giao dịch chuyển nhượng cổ phần. 

 

5. Một màn hình tóm tắt dạng bật lên (được thể hiện bên dưới) sẽ xuất hiện, yêu cầu quý vị xác nhận 

giao dịch để gửi thông tin cuối cùng. Nếu tất cả các thông tin đều chính xác, hãy nhấp vào nút ‘Gửi’ 

màu xanh dương. 

 

5
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Xem Khoản phân bổ 

 

 
 

Trên thanh menu, chọn Khoản phân bổ rồi chọn Xem Khoản phân bổ 
 

Trang Xem Khoản phân bổ có các tính năng: 
 

1. Bảng ở trên cùng tóm tắt khoản phân bổ thường niên của quý vị (tính theo trọng lượng pound sau 

khi bỏ ruột) theo danh mục cổ phần được nắm giữ trong tài khoản cổ đông. Bảng này sẽ chỉ bao 

gồm khoản phân bổ mà chưa được đưa vào bờ trong năm hoặc khoản phân bổ chưa được chuyển 

nhượng sang một tài khoản tàu thuyền hoặc cho một cổ đông khác. 
 

2. Bảng ở dưới cùng tóm tắt khoản phân bổ tính theo trọng lượng pound sau khi bỏ ruột trong (các) 

tài khoản tàu thuyền của quý vị. Khoản phân bổ có thể được chuyển nhượng sang (các) tài 

khoản tàu thuyền của quý vị từ tài khoản cổ đông chính có chứa khoản phân bổ của quý vị, hoặc 

từ các tài khoản cổ đông khác. Khoản phân bổ trong một tài khoản tàu thuyền phải đủ để đáp ứng 

cho lượng đang được đưa vào bờ trong một chuyến đi. 
 

Lưu ý: Một con tàu đưa các loài cá thuộc IFQ vào bờ phải có đủ khoản phân bổ IFQ trong tài 

khoản tàu thuyền IFQ, hoặc tài khoản cổ đông IFQ được liên kết, ít nhất phải bằng số pound theo 

trọng lượng sau khi bỏ ruột của tất cả các loài cá thuộc IFQ ở trên tàu (ngoại trừ bất kỳ lượng 

thặng dư nào lên đến 10% được phép trong chuyến đánh bắt cuối cùng cho một tài khoản nắm 

giữ các cổ phần) tại thời điểm thông báo trước về việc đưa vào bờ. 

1 
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Chuyển nhượng Khoản phân bổ Sang Tài khoản Tàu thuyền của Quý vị  
 

 
 

Trên thanh menu, chọn Khoản phân bổ rồi chọn Chuyển nhượng Khoản phân bổ 

 

1. Chọn “Từ tài khoản cổ đông của tôi sang tài khoản tàu thuyền của tôi” từ menu dạng thả xuống. 

 

2. Chọn tài khoản tàu thuyền của quý vị bằng cách nhấp vào tên tàu thuyền để nó được làm nổi bật 

bằng màu xám đậm. Các con số ở bên phải tên tàu thuyền của quý vị biểu thị khoản phân bổ hiện 

đang được nắm giữ trong tài khoản tàu thuyền theo danh mục cổ phần.  

 

 

 

1 

2 
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Chuyển nhượng Khoản phân bổ Sang Tài khoản Tàu thuyền của Quý vị 

(Tiếp theo) 
 

3. Bảng ở dưới cùng thể hiện khoản phân bổ hiện đang có trong tài khoản cổ đông của quý vị. 

Trong cột “Chuyển nhượng Pound (trọng lượng sau khi bỏ ruột)”, hãy gõ số pound của khoản 

phân bổ mà quý vị muốn chuyển nhượng theo mỗi một danh mục cổ phần. Nếu quý vị chỉ nhập 

các số pound trong một hàng, hãy nhấn phím tab hoặc nhấp ra ngoài ô tính đó để tiếp tục. Khoản 

phân bổ được giữ lại nếu tài khoản có một thông báo đưa vào bờ mà không có một giao dịch đưa 

vào bờ tương xứng. Các thông báo đưa vào bờ giữ lại khoản phân bổ trong vòng 96 giờ hoặc cho 

đến khi giao dịch đưa vào bờ được hoàn tất, tùy trường hợp nào đến trước. Khoản phân bổ đủ 

điều kiện là khoản phân bổ hiện tại của quý vị trừ đi khoản phân bổ được giữ lại. 

 

4. Để hoàn tất một giao dịch chuyển nhượng khoản phân bổ, hãy nhấp vào nút ‘Xác nhận’ ở cuối 

màn hình. Quý vị sẽ nhận được một cửa sổ dạng bật lên yêu cầu quý vị xác nhận giao dịch 

chuyển nhượng. 
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Chuyển nhượng Khoản phân bổ Cho Một Cổ đông khác hoặc sang 

Tài khoản Tàu thuyền của Một Cổ đông khác 
 

 
 

Trên thanh menu, chọn Khoản phân bổ rồi chọn Chuyển nhượng Khoản phân bổ. 

 

1. Trên menu dạng thả xuống, chọn “Từ tài khoản cổ đông của tôi sang tài khoản của một cổ đông 

khác” hoặc “Từ tài khoản cổ đông của tôi sang tài sản tàu thuyền của một cổ đông khác”. 

 

2. Nhấp vào tài khoản mà quý vị đang chuyển nhượng khoản phân bổ sang bằng cách sử dụng 

bảng, việc này sẽ làm nổi bật dòng đó bằng màu xám đậm. 

 

3. Bảng ở dưới cùng thể hiện khoản phân bổ hiện đang đang được nắm giữ bởi tài khoản cổ đông 

của quý vị. Trong cột dành cho “Chuyển nhượng Pound (trong lượng sau khi bỏ ruột)”, hãy gõ 

số pound của khoản phân bổ được chuyển nhượng cho mỗi một danh mục cổ phần. Ngoài ra, hãy 

nhập giá được thanh toán cho mỗi pound cho giao dịch chuyển nhượng khoản phân bổ. Nếu quý 

vị chỉ nhập số pound trong một dòng, hãy nhấn phím tab hoặc nhấp ra ngoài ô tính đó để tiếp tục. 

1 
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Chuyển nhượng Khoản phân bổ Cho Một Cổ đông khác hoặc sang 

Tài khoản Tàu thuyền của Một Cổ đông khác (Tiếp theo) 
 

4. Chọn lý do cho giao dịch chuyển nhượng. Thông tin này được sử dụng để đánh giá chương trình IFQ. 

o Bên dưới là các lựa chọn có sẵn và định nghĩa của chúng: 

▪ Bán cho một Cổ đông Khác: Đã bán khoản phân bổ và/hoặc cổ phần cho một tài 

khoản khác không liên quan. 

▪ Chuyển nhượng sang Tài khoản Liên quan: Đã bán cho một tài khoản mà quý vị 

là chủ sở hữu hoặc có sự liên kết tương tự. 

▪ Giao dịch Trao đổi lấy Cổ phần: Cổ phần/khoản phân bổ được trao đổi hoặc giao 

dịch cho một danh mục cổ phần để nhận cổ phần cho một danh mục cổ phần khác. 

▪ Giao dịch Trao đổi lấy Khoản phân bổ: Cổ phần/khoản phân bổ được trao đổi 

hoặc giao dịch cho một danh mục cổ phần để nhận khoản phân bổ cho một danh 

mục cổ phần khác. 

▪ Giao dịch Trọn gói (ví dụ: đã mua tàu thuyền kèm cổ phần): Đã mua cổ phần 

và/hoặc khoản phân bổ cùng chung với một giao dịch mua khác (như là cổ 

phần/khoản phân bổ đã được mua cùng với giấy phép đánh bắt thương mại đối 

với Cá Rạn san hô vùng Vịnh). 

▪ Quà tặng: Quà tặng cho một cổ đông khác. 

▪ Không có Ý kiến 

o Nếu quý vị chọn một trong hai tùy chọn Giao dịch Trao đổi, thì Bước 3b sẽ xuất hiện và 

yêu cầu quý vị cung cấp các danh mục cổ phần được trao đổi. 

 

 
 

5. Để hoàn tất một giao dịch chuyển nhượng khoản phân bổ, hãy nhấp vào nút ‘Xác nhận’ ở cuối 

màn hình. Quý vị sẽ nhận được một hộp thoại dạng bật lên yêu cầu quý vị xác nhận giao dịch 

chuyển nhượng. Nhấp vào nút ‘Gửi’ màu xanh dương. 

4 
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Chuyển nhượng Khoản phân bổ Từ Tài khoản Tàu thuyền 

 

 
 

Trên thanh menu, chọn Khoản phân bổ rồi chọn Chuyển nhượng Khoản phân bổ 
 

1. Trên menu dạng thả xuống, chọn “Từ tài khoản tàu thuyền của tôi sang tài khoản cổ đông của 

tôi”. 
 

2. Nhấp vào tài khoản tàu thuyền mà quý vị đang chuyển khoản phân bổ từ đó đi bằng cách sử 

dụng bảng ở giữa màn hình và làm nổi bật nó bằng màu xám đậm. 
 

3. Bảng ở dưới cùng thể hiện khoản phân bổ hiện đang được nắm giữ bởi tài khoản tàu thuyền 

của quý vị. Trong cột dành cho “Chuyển nhượng Pound (trong lượng sau khi bỏ ruột)”, hãy nhập 

số pound của khoản phân bổ cho mỗi một danh mục cổ phần mà quý vị muốn chuyển lại về tài 

khoản cổ đông của mình. Nếu quý vị chỉ nhập số pound trong một dòng, hãy nhấn phím tab hoặc 

nhấp ra ngoài ô tính đó để tiếp tục. 
 

4. Để hoàn tất một giao dịch chuyển nhượng khoản phân bổ, hãy nhấp vào nút ‘Xác nhận’ ở cuối 

màn hình. Quý vị sẽ nhận được một hộp thoại dạng bật lên yêu cầu quý vị xác nhận giao dịch 

chuyển nhượng. 
 

Lưu ý: Khoản phân bổ trong một tài khoản tàu thuyền không thể được chuyển nhượng trực tiếp sang 

một tài khoản cổ đông hoặc một tài khoản tàu thuyền khác. Khoản phân bổ được chuyển nhượng từ một 

tài khoản tàu thuyền luôn luôn được chuyển lại vào tài khoản cổ đông được liên kết với tàu thuyền đó. 
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Sổ cái về Hoạt động trên Khoản phân bổ 
 

 
 

Trên thanh menu, chọn Khoản phân bổ rồi chọn Hoạt động IFQ trong Sổ cái về Khoản phân bổ 

 

Trang này thể hiện tất cả các giao dịch và các thông báo đưa vào bờ theo thứ tự thời gian cho các tài 

khoản cổ đông và tàu thuyền của quý vị theo danh mục cổ phần. 

 

Để xem các giao dịch khoản phân bổ: 

 

1. Chọn năm hoặc phạm vi các năm. 

 

2. Chọn danh mục cổ phần mà quý vị muốn xem bằng cách sử dụng menu dạng thả xuống và bảng 

bên dưới sẽ được lấp đầy với tất cả các giao dịch chuyển nhượng khoản phân bổ liên quan đến 

các tài khoản của quý vị. 

 

3. Chọn In PDF để mở sổ cái với tất cả thông tin chi tiết trong một phiên bản PDF dễ dàng in ấn. 
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Trung bình Động của Giao dịch chuyển nhượng Khoản phân bổ 
 

 
 

Trên thanh menu, chọn Khoản phân bổ rồi chọn Trung bình Động của Giao dịch chuyển nhượng Khoản 

phân bổ 

 

Trang này thể hiện giá chuyển nhượng khoản phân bổ trung bình cho mỗi danh mục khoản phân bổ 

trong phạm vi chương trình IFQ. Thông tin được biên soạn từ các giao dịch chuyển nhượng trong ba 

tháng qua và loại trừ bất kỳ mức giá nào được báo cáo là $0,01/lb. 

 

Để mở sổ cái với tất cả thông tin chi tiết trong một phiên bản dễ dàng in ấn, hãy chọn In/Xuất và lựa 

chọn định dạng mong muốn của quý vị. 
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Xem Địa điểm Đưa vào bờ được Chấp thuận 
 

 
 

Trên trang chủ IFQ, chọn Xem Địa điểm Đưa vào bờ được Chấp thuận. Quý vị cũng có thể xem trang 

này bằng cách chọn Địa điểm Đưa vào bờ, rồi Xem Địa điểm Đưa vào bờ được Chấp thuận khi đang 

ở trong tài khoản cổ đông hoặc tài khoản thương nhân của quý vị. 

 

Trang Xem Địa điểm Đưa vào bờ được Chấp thuận có các tính năng: 

 

 Màn hình này cho phép quý vị xem một danh sách các địa điểm đưa vào bờ thuộc IFQ mà được 

chấp thuận trước. Chỉ có các địa điểm thuộc IFQ mà được chấp thuận trước mới có thể được sử dụng 

cho việc đưa vào bờ các loài cá thuộc IFQ. Các địa điểm đưa vào bờ có thể được xem trong bảng hoặc 

được xem trên một bản đồ tương tác. Bảng địa điểm đưa vào bờ có thể được sắp xếp bằng cách nhấp vào 

tiêu đề cột. Để tìm kiếm danh sách địa điểm đưa vào bờ, hãy nhập nội dung quý vị đang tìm kiếm vào ô 

Tìm kiếm. Để xem một bản đồ tương tác về các địa điểm đưa vào bờ được chấp thuận, hãy nhấp vào 

biểu tượng quả địa cầu. 

 

Để đệ trình một địa điểm đưa vào bờ không nằm trong danh sách này để được xem xét, hãy vào trang Đệ 

trình Địa điểm Đưa vào bờ trong thẻ Địa điểm Đưa vào bờ khi đã đăng nhập vào tài khoản của quý vị. 
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Đệ trình một Địa điểm Đưa vào bờ 
 

 
 

Trên thanh menu, chọn Địa điểm Đưa vào bờ rồi chọn Đệ trình Địa điểm Đưa vào bờ thuộc IFQ 
 

Trang web này cho phép quý vị đệ trình một địa điểm đưa vào bờ thuộc IFQ. Quý vị sẽ cần phải cung 

cấp tên địa điểm, thông tin liên hệ, một địa chỉ hoàn chỉnh cho địa điểm đưa vào bờ, và/hoặc một tập 

hợp các tọa độ GPS cho địa điểm. Khi đệ trình một địa điểm đưa vào bờ, quý vị được khuyến khích xem 

xét trước danh sách các địa điểm đưa vào bờ trên trang Xem Địa điểm Đưa vào bờ được Chấp thuận 

để đảm bảo là địa điểm đưa vào bờ của quý vị chưa được chấp thuận. Các địa điểm đưa vào bờ đã đệ 

trình sẽ được NMFS xem xét lại hàng quý nhằm đảm bảo tính tuân thủ, dựa trên, nhưng không giới hạn 

ở các tiêu chí sau đây: 

o Các địa điểm đưa vào bờ phải có thể được tiếp cận công khai bằng đường bộ và đường thủy. 

o Các phương tiện vận tải phải có quyền tiếp cận địa điểm đó qua đường xá công cộng. 

o Các tàu thuyền phải có quyền tiếp cận địa điểm đó qua vùng nước tàu bè có thể đi lại được. 

o Không có điều kiện nào khác có thể cản trở quyền tiếp cận địa điểm đó một cách tự do và tức 

thời của một viên chức thực thi pháp luật được ủy quyền. Ví dụ về các điều kiện như vậy bao 

gồm, nhưng không giới hạn ở một cánh cổng bị khóa, hàng rào, bức tường, hoặc chướng ngại vật 

khác mà ngăn chặn việc tiếp cận địa điểm đó 24/24; một điểm tiếp cận cộng đồng có dựng cổng, 

một con vật canh giữ; một biển báo được dán để hạn chế việc tiếp cận địa điểm; hoặc bất kỳ biện 

pháp ngăn chặn vật lý nào khác.  
 

Nếu được chấp thuận, địa điểm đưa vào bờ đã đệ trình của quý vị sẽ được thêm vào danh sách các địa 

điểm đưa vào bờ được chấp thuận. 



33 

 

Báo cáo một Thông báo 
 

 
 

1 

2 

3 
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Báo cáo một Thông báo (tiếp theo) 
 

Trên thanh menu, chọn Thông báo rồi chọn Báo cáo Thông báo 
 

1. Bắt đầu gõ ID tàu thuyền của quý vị vào ô tìm kiếm để thu hẹp danh sách tàu chuyền được hiển 

thị trong đường kẻ ô bên dưới. Nhấp vào tàu thuyền của quý vị trong danh sách bên dưới để nó 

được làm nổi bật bằng màu xám đậm. 
 

2. Bắt đầu gõ tên địa điểm đưa vào bờ trong ô tìm kiếm để thu hẹp danh sách các địa điểm đưa vào 

bờ được hiển thị trong đường kẻ ô bên dưới. Nhấp vào địa điểm đưa vào bờ trong danh sách bên 

dưới để nó được làm nổi bật bằng màu xám đậm. 
 

3. Bắt đầu gõ tên doanh nghiệp của thương nhân vào ô tìm kiếm để thu hẹp danh sách các thương 

nhân được hiển thị trong đường kẻ ô bên dưới. Nhấp vào thương nhân trong danh sách bên dưới 

để nó được làm nổi bật bằng màu xám đậm. 
 

4. Nhập ngày và thời gian đưa vào bờ, bao gồm múi giờ. 

 

5. Nhập số pound ước tính đưa vào bờ cho mỗi một danh mục cổ phần theo trọng lượng sau khi bỏ 

ruột ước tính. 

 

6. Nhấn Xác nhận. Quý vị sẽ nhận được màn hình Xác nhận Thông báo Đưa vào bờ. 
 

7. Xem xét lại thông tin trong thông báo; nếu không chính xác, hãy nhấp vào nút Hủy để quay lại 

cửa sổ trước đó để hiệu chỉnh dữ liệu. 

 

 
 

8. Nếu thông tin của thông báo là chính xác, hãy nhấp vào nút Ghi lại Thông báo để đệ trình. Khối 

chứa Mã Xác nhận Thông báo Đưa vào bờ sẽ xuất hiện với mã xác nhận theo định dạng này: 3H-

mmddyy-nnn. 

7 
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Xem Thông báo 
 

 
Trên thanh menu, chọn Thông báo rồi chọn Xem Thông báo 

 

Mọi thông báo mà quý vị đã thực hiện sẽ được hiển thị trên trang Xem Thông báo. Quý vị có thể sử 

dụng trang này để đối chiếu lịch sử về giao dịch đưa vào bờ (trang tiếp theo) với các thông báo của quý 

vị. 

 

1. Quý vị có thể tìm kiếm các thông báo của mình theo tàu thuyền, mã số xác nhận, ngày, hoặc địa 

điểm đưa vào bờ. 

 

2. Chọn một thông báo từ bảng bằng cách nhấp vào để dòng đó được làm nổi bật bằng màu xám 

đậm. Chi tiết từ giao dịch đưa vào bờ mà quý vị chọn sẽ được hiển thị trong khoảng trống bên 

dưới. 

 

Quý vị cũng có thể tìm kiếm những lần đưa vào bờ của mình từ các năm trước bằng cách chọn 

bộ lọc năm ở trên cùng. 

2 
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Lịch sử về Giao dịch Đưa vào bờ 
 

 
 

Trên thanh menu, chọn Lần đưa vào bờ rồi chọn Xem Lần đưa vào bờ 

 

Trang này thể hiện các giao dịch đưa vào bờ của quý vị theo thứ tự thời gian. 

 

1. Quý vị có thể tìm kiếm các giao dịch đưa vào bờ theo bất kỳ thành phần nào của giao dịch (đó là, 

mã giao dịch đưa vào bờ, tàu thuyền, thương nhân, v.v…). 

 

2. Chọn giao dịch đưa vào bờ; quý vị có thể sắp xếp theo bất kỳ tiêu đề nào. 

 

3. Chi tiết của giao dịch đã chọn sẽ được nêu đầy đủ bên dưới. 

 

4. Chọn In Đã chọn để mở giao dịch đưa vào bờ với tất cả thông tin chi tiết trong một phiên bản 

PDF dễ dàng in ấn. 

 

Quý vị có thể đối chiếu trang này với các thông báo của mình (trang trước đó). 

2 

1 

3 
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Sổ cái về Lần đưa vào bờ 
 

 
 

Trên thanh menu, chọn Lần đưa vào bờ rồi chọn Xem Sổ cái về Lần đưa vào bờ 

 

Để xem những lần đưa vào bờ của quý vị: 

 

1. Chọn (các) quý của các (năm) đang quan tâm. Bảng sẽ hiển thị đầy đủ tất cả những lần đưa vào 

bờ của quý vị trong khoảng thời gian đó. Giá cho mỗi pound và khoản phí để thu hồi chi phí 

cũng được tóm tắt trong bảng. 

 

2. Chọn In/Xuất để mở sổ cái về lần đưa vào bờ với tất cả thông tin chi tiết trong một phiên bản 

PDF dễ dàng in ấn hoặc Microsoft Excel. 
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Bản tóm tắt Lần đưa vào bờ theo Năm 
 

 
 

Trên thanh menu, chọn Lần đưa vào bờ rồi chọn Bản tóm tắt Lần đưa vào bờ theo Năm 

 

Để xem những lần đưa vào bờ theo năm: 

 

1. Chọn năm đánh bắt đang quan tâm.  

 

2. Nếu muốn, hãy nhập tên của cổ đông đang quan tâm trong thanh tìm kiếm. 

 

3. Chọn In/Xuất để mở bản tóm tắt lần đưa vào bờ với tất cả thông tin chi tiết trong một phiên bản 

PDF dễ dàng in ấn hoặc trong Microsoft Excel. 
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Bản tóm tắt Lần đưa vào bờ theo Loài cá 
 

 
 

Trên thanh menu, chọn Lần đưa vào bờ rồi chọn Bản tóm tắt Lần đưa vào bờ theo Loài cá 

 

Để xem những lần đưa vào bờ theo loài cá: 

 

1. Chọn loài cá đang quan tâm từ danh sách dạng thả xuống.  

 

2. Nếu muốn, hãy nhập một năm đang quan tâm trong thanh tìm kiếm. 

 

3. Chọn In/Xuất để mở bản tóm tắt lần đưa vào bờ với tất cả thông tin chi tiết trong một phiên bản 

PDF dễ dàng in ấn hoặc trong Microsoft Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Bản tóm tắt Lần đưa vào bờ theo Tàu thuyền 
 

 
 

Trên thanh menu, chọn Lần đưa vào bờ rồi chọn Bản tóm tắt Lần đưa vào bờ theo Tàu thuyền 

 

Để xem những lần đưa vào bờ theo tàu thuyền: 

 

1. Chọn năm đánh bắt đang quan tâm từ danh sách dạng thả xuống.  

 

2. Nhấp vào dòng của tàu thuyền đang quan tâm.  

 

3. Chọn In/Xuất để mở bản tóm tắt lần đưa vào bờ với tất cả thông tin chi tiết trong một phiên bản 

PDF dễ dàng in ấn hoặc trong Microsoft Excel. 
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Xem/In Giấy chứng nhận Thương nhân 
 

 
 

Đăng nhập vào hệ thống Chia sẻ Đánh bắt của SERO với tư cách là một Thương nhân IFQ. Trên thanh 

menu, chọn Giấy chứng nhận. 

 

Bất cứ ai nắm giữ một giấy phép thương nhân vùng Vịnh Nam Đại Tây Dương (GSAD) của liên bang, 

trước đây là giấy phép thương nhân cá rạn san hô, cũng phải tuân thủ các quy định liên bang cho chương 

trình IFQ khi mua cá mú, cá kình, hoặc cá hồng, bất kể là cá được đánh bắt ở đâu trong vùng Vịnh. Một 

thương nhân muốn mua các loài cá theo IFQ phải có một tài khoản thương nhân IFQ và một giấy chứng 

nhận thương nhân. Giấy chứng nhận chỉ có hiệu lực khi có giấy phép GSAD của liên bang. Một bản sao 

giấy chứng nhận của thương nhân phải đi kèm với bất kỳ loài cá nào thuộc IFQ từ địa điểm đưa vào bờ 

xuyên suốt đến khi thuộc sở hữu của một thương nhân. 
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Hoàn tất một Giao dịch Đưa vào bờ 
 

Đăng nhập vào hệ thống Chia sẻ Đánh bắt của SERO với tư cách là một Thương nhân IFQ. Trên thanh 

menu, chọn Lần đưa vào bờ rồi chọn Giao dịch Đưa vào bờ. 
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Hoàn tất một Giao dịch Đưa vào bờ (tiếp theo) 
 

1. Chọn các loài cá từ menu dạng thả xuống và danh mục cổ phần sẽ tự động được điền. Nhập số 

pound (theo trọng lượng sau khi bỏ ruột) và giá cho mỗi pound cho tất cả các loài cá được đưa 

vào bờ. 

 

2. Chọn cơ sở của thương nhân. 

 

3. Chọn tài khoản tàu thuyền đã đưa cá vào bờ để thực hiện giao dịch đưa vào bờ. 

 

4. Chọn một số xác nhận thông báo đưa vào bờ. 

 

5. Nhập số giấy phép hành trình (tùy chọn, giúp Cơ quan Ngư nghiệp NOAA liên kết với các hồ sơ 

IFQ và với các giấy phép hành trình). 

 

6. Nhập số sổ nhật ký (tùy chọn, giúp Cơ quan Ngư nghiệp NOAA liên kết với các báo cáo hành 

trình của tàu thuyền). 

 

7. Xem xét lại tổng số pound và tổng giá đã nhập rồi nhấn Tiếp tục. 

 

Lưu ý: Những lần đưa vào bờ ‘Được phân loại’ mà khi đó quý vị có các mức giá khác nhau cho mỗi 

pound của một loài cá thì có thể được thực hiện trong một giao dịch đưa vào bờ duy nhất. Xem ví dụ 

được thể hiện ở trên cho cá hồng. 
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Xác nhận một Giao dịch Đưa vào bờ 
 

Màn hình này sẽ xuất hiện sau khi nhấn Tiếp tục trên màn hình Giao dịch Đưa vào bờ. 

 

 
 

1. Xem xét lại số pound đã báo cáo đã được đưa vào bờ theo các loài cá. 

 

2. Để kiểm tra rằng tài khoản tàu thuyền có đủ khoản phân bổ hay không, cổ đông phải nhập Mã 

PIN Đặc trưng của Tàu thuyền, rồi chọn Xác nhận Khoản phân bổ/Mã PIN Đặc trưng của 

Tàu thuyền. 

 

 
 

3. Nếu tàu thuyền có đủ khoản phân bổ để hoàn tất giao dịch đưa vào bờ, ô “cờ” ở bên phải sẽ ghi 

là ‘OK’. Nếu ô “cờ” ghi là ‘Không OK’, thì tàu thuyền này không có đủ khoản phân bổ trong tài 

khoản tàu thuyền. Sử dụng nút ‘Quay lại’ nếu khoản phân bổ là không đủ để quay lại trang Giao 

dịch đưa vào bờ. Phải có đủ khoản phân bổ để xử lý giao dịch đưa vào bờ. Cổ đông phải có được 

và chuyển nhượng khoản phân bổ sang tài khoản tàu thuyền để hoàn tất giao dịch đưa vào bờ.  

 

4. Chọn nút ‘Xác nhận Cuối cùng’ để hoàn tất giao dịch đưa vào bờ. 
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Xác nhận một Giao dịch Đưa vào bờ (tiếp theo) 
Quý vị sẽ nhận được cảnh báo bên dưới nếu giao dịch đưa vào bờ sẽ sử dụng biện pháp linh hoạt 

cho lượng thặng dư 10%. Để xác nhận rằng cổ đông muốn sử dụng lượng thăng dư 10%, cổ đông 

phải nhập lại Mã PIN Đặc trưng của Tàu thuyền và chọn nút ‘Tiếp tục’. 
 

 

 
Chọn nút ‘Tiếp tục’ để hoàn tất giao dịch đưa vào bờ. 
 

 

 
 

5. Trang Cảnh báo Xác nhận Giao dịch Đưa vào bờ sẽ xuất hiện với mã xác nhận theo định dạng 

này: DL-mmddyy-nnn. 
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Cập nhật Giấy phép Hành trình / Số Sổ nhật ký 
 

 
 

Một thương nhân có thể thêm hoặc cập nhật một giấy phép hành trình và/hoặc số sổ nhật ký được liên 

kết với một giao dịch đưa vào bờ bằng cách chọn Lần đưa vào bờ rồi chọn Cập nhật Giấy phép Hành 

trình. 

 

Chọn năm của giao dịch đưa vào bờ. Chọn hành trình cần thay đổi từ bảng. Khi quý vị chọn hành trình, 

trường Lần đưa vào bờ sẽ được điền bằng Số Xác nhận Giao dịch Đưa vào bờ. Quý vị có thể thêm hoặc 

chỉnh sửa các trường Giấy phép Hành trình và/hoặc Số Sổ nhật ký rồi chọn Gửi Cập nhật để lưu lại các 

thay đổi. 
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Điền một Mẫu đơn Hiệu chỉnh Giao dịch Đưa vào bờ 
 

 
 

Một thương nhân có thể bắt đầu việc Hiệu chỉnh Giao dịch Đưa vào bờ bằng cách chọn Lần đưa vào bờ 

rồi Hiệu chỉnh Giao dịch Đưa vào bờ 

 

Điền vào tất cả các trường thích hợp. Các trường bắt buộc bao gồm: 

1. Mã chấp thuận giao dịch đưa vào bờ (DL#) và ngày giao dịch cần hiệu chỉnh. 

2. Tên Thương nhân và Tên Cổ đông IFQ. 

3. Loài cá đang được hiệu chỉnh. 

4. Dữ liệu không chính xác và chính xác về số pound và/hoặc giá. 

5. Cả thương nhân và ngư dân phải ký và đề ngày vào mẫu đơn. 

 

Mẫu đơn phải được gửi qua thư đến NMFS tại địa chỉ đã cung cấp và được nhận trong vòng 15 ngày kể 

từ ngày giao dịch ban đầu. 
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Trung bình Động Tại Tàu 
 

 
 

Trên thanh menu, chọn Lần đưa vào bờ rồi Trung bình Động Tại Tàu  

 

Màn hình Trung bình Động Tại Tàu thể hiện giá trung bình tại tàu mà được biên soạn từ các giá tại tàu 

đã báo cáo trong ba tháng qua, và loại trừ các giá trị là $0,01/lb. 

 

Để mở sổ cái với tất cả thông tin chi tiết trong một phiên bản dễ dàng in ấn, hãy chọn In/Xuất và lựa 

chọn định dạng mong muốn của quý vị. 
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Xem/Thanh toán Khoản phí để Thu hồi Chi phí 
 

 
 

Trên thanh menu, chọn Thu hồi Chi phí rồi chọn Xem Thu hồi Chi phí 

 

1. Bảng này hiển thị một bản tóm tắt các khoản phí để thu hồi chi phí đã được thu theo quý.  

 

2. Sau khi nhấp vào một quý trong bảng ở trên cùng, một bản tóm tắt những lần đưa vào bờ và các 

khoản phí để thu hồi chi phí có liên quan sẽ xuất hiện trong bảng ở dưới cùng. 

 

3. Để thanh toán khoản phí để thu hồi chi phí, hãy chọn Nhấp để Thanh toán việc Thu hồi Chi 

phí; các bước rất giống với việc thực hiện các giao dịch mua hàng trực tuyến. Sẽ có thể thanh 

toán các khoản phí để thu hồi chi phí vào ngày đầu tiên sau khi kết thúc mỗi một quý theo lịch. 

Các thương nhân có 30 ngày để thanh toán các khoản phí để thu hồi chi phí. Nếu các thương 

nhân có một địa chỉ email đã được nhập trong trang “Cập nhật Tài khoản”, thì họ sẽ nhận được 

một email nhắc nhở về ngày đầu tiên họ có thể thanh toán các khoản phí để thu hồi chi phí. 
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